
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12 xóm 1, khu phố Lai Xá , Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC QUỐC TẾ XUÂN THÁI

0109363812

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ 
giao nhận hàng hóa.

5229

3. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục về thuế (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán, pháp luật)

6920

4. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán)

7020

5. Quảng cáo 7310

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường

7320

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về công nghiệp; môi giới bản quyền (sắp xếp 
cho việc mua và bán bản quyền; trừ dịch vụ quyền tác giả, 
quyền liên quan)

7490

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC QUỐC TẾ XUÂN 
THÁI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN THAI INTERNATIONAL HUMAN 
RESOURCES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN THAI HM CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981073755 
Email: congtyxuanthai@gmail.com       

                  

Fax:
Website:
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9.860.000.000 VNĐ

9. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ (trừ bốc xếp hàng hóa 
cảng hàng không).

5224

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

5510

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn

5610

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới Bất động sản (Điều 62 Luật kinh 
doanh bất động sản năm 2014); - Dịch vụ sàn giao dịch bất 
động sản (Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014); - 
Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014); - Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 
Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)

6820

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

18. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810(Chính)

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm).
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

20. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của 
người học; Chương trình đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, 
truyền nghề; Chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo 
dưới 03 tháng

8559

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034187001596
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 6, Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HOA                                 Nữ

07/03/1987 Kinh Việt Nam

03/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư                              

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 05/10/2020 đến ngày 04/11/2020


